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BAN HÀNH

TÊN P.A 

ĐIỀU TRA
GHI CHÚ 
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I 27

1 QĐ số 1591/QĐ-TCTK, 

ngày 12/11/2020

Điều tra lâm nghiệp Như cũ 1 Phiếu giấy

2 QĐ số 739/QĐ-TCTK, 

ngày 23/6/2021 

Điều tra chăn nuôi Thay thế QĐ 570/QĐ-TCTK ngày 

25 tháng 7 năm 2018

4 Phiếu điện tử (wefom và 

CAPI)

3 QĐ số 1590/QĐ-TCTK

ngày 12 tháng 11 năm 2020 

Điều tra Thủy sản Như cũ 14 Phiếu điện tử (wefom và 

CAPI)

4 QĐ số 1501/QĐ-TCTK

ngày 18 tháng 10 năm 2019

Điều tra diện tích gieo trồng cây nông 

nghiệp (vụ đông, vụ chiêm, vụ mùa và 

cây lâu năm)

Như cũ 4 Phiếu giấy

5 QĐ số chưa có số/QĐ-TCTK, 

//2023 

Điều tra năng suất, sản lượng cây 

nông nghiệp

Thay thế QĐ 1500, 1503 và 

740/QĐ-TCTK năm 2019, 2021

4 Phiếu điện tử (CAPI)

II 23

6 QĐ số 964/QĐ-TCTK ngày 

20/9/2021

Điều chỉnh P/A Điều tra ngành công 

nghiệp

144/QĐ-TCTK ngày 25/01/2017 12 Phiếu điện tử (wefom và 

CAPI)

7 QĐ số chưa số/QĐ-TCTK ngày  

tháng  năm 2023

Điều tra hoạt động xây dựng quý và 

năm

Thay thế QĐ1848/QĐ-TCTK năm 

2017

5 Phiếu điện tử (wefom và 

CAPI)

8 QĐ số chưa số/QĐ-TCTK ngày  

tháng  năm 2023

Điều tra vốn đầu tư thực hiện quý và 

năm

Thay thế QĐ1849/QĐ-TCTK năm 

2017

5 Phiếu điện tử (wefom và 

CAPI)

9 QĐ số chưa số/QĐ-TCTK ngày  

tháng  năm 2023

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 Hằng năm PA đều có sự thay đổi 1 Phiếu điện tử (wefom)

III 18

10 QĐ số chưa số/QĐ-TCTK ngày  

tháng  năm 2023

Điều tra thương mại và dịch vụ  Thay thế QĐ số 751, 752 và 

990/QĐ-TCTK năm 2021

16 Phiếu điện tử (wefom và 

CAPI)

11 QĐ số 953/QĐ-TCTK 

ngày 24/6/2021

Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin 

về du lịch năm 2023

Tại 63 tỉnh 1 Phiếu điện tử (CAPI)

12 QĐ số 971/QĐ-TCTK

ngày 28/9/2021

Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 

năm 2023

Thay thế QĐ số 1634/QĐ-TCTK 

ngày 12/12/2019 

1 Phiếu điện tử (wefom)

PHÒNG TTTT THỐNG KÊ
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IV 60

13 QĐ số 1134/QĐ - TCTK

ngày 12 tháng 7 năm 2019

Điều tra giá tiêu dùng 

(thời kỳ 2020 -2025)

Như cũ 12 Phiếu điện tử (CAPI)

14 QĐ số 89/QĐ-TCTK ngày 

11/02/2015

Điều tra giá nguyên, nhiên vật liệu 

dùng cho sản xuất 

(thời kỳ 2014 -2019)

Như cũ 12 Phiếu giấy

15 QĐ số 1354/QĐ - TCTK ngày 26 

tháng 8 năm 2020

Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp và thủy sản năm gốc 2020

Như cũ 12 Phiếu điện tử (CAPI)

16 QĐ số 754/QĐ-TCTK 

ngày 24/6/2021

Điều tra giá sản xuất dịch vụ Thay thế QĐ số 73/QĐ-TCTK ngày 

02/3/2016 

12 Phiếu điện tử (wefom và 

CAPI)

17 QĐ số 775/QĐ-TCTK

ngày 28/6/2021

Điều tra giá sản xuất công nghiệp Thay thế QĐ số 72/QĐ-TCTK ngày 

02/3/2016 (hết tháng 9/2022)

12 Phiếu điện tử (wefom và 

CAPI)

V 17

18 QĐ số 908/QĐ-TCTK,

ngày 16/8/2021

Biến động dân số và KHHGĐ thời 

điểm 01/4/2022

Hằng năm PA đều có sự thay đổi 1 Phiếu điện tử (CAPI)

19 QĐ số 909/QĐ-TCTK, 

ngày 16/8/2021

Điều tra lao động việc làm năm 2022 Thay thế QĐ số 1750/QĐ-TCTK, 

ngày 7/12/2020

12 Phiếu điện tử (CAPI)

20 QĐ số 939/QĐ-TCTK, 

ngày 30/8/2021

Khảo sát mức sống hộ dân cư 2022 Thay thế QĐ số 92/QĐ-TCTK, 

ngày 29/01/2020

4 Phiếu điện tử (CAPI)

Tổng (20 PA điều tra) 145

LĨNH VỰC XÃ HỘI

LĨNH VỰC GIÁ


